PHỤ LỤC  DANH MỤC HÀNG HOÁ
Gói thầu Kiểm định, hiệu chuẩn một số thiết bị tại Bệnh viện năm 2026-2028
Thuộc dự toán: Kiểm định, hiệu chuẩn một số thiết bị tại Bệnh viện năm 2026-2028

	STT
	Danh mục hàng hóa/ Dịch vụ
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
	Số lượng
	Đơn vị tính

	1
	Hệ thống đường ống dẫn khí y tế 4 bar
	- Kiểm định theo QTKĐ: 05 – 2016/BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	01
	Hệ thống

	2
	Hệ thống đường ống dẫn khí y tế 7 bar
	- Kiểm định theo QTKĐ: 05 – 2016/BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	01
	Hệ thống

	3
	Hệ thống đường ống dẫn khí y tế Oxy
	- Kiểm định theo QTKĐ: 05 – 2016/BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	01
	Hệ thống

	4
	Hệ thống đường ống dẫn khí y tế chân không VAC
	- Kiểm định theo QTKĐ: 05 – 2016/BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	01
	Hệ thống

	5
	Hệ thống đường ống dẫn khí y tế AGSS
	- Kiểm định theo QTKĐ: 05 – 2016/BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	01
	Hệ thống

	6
	Hệ thống đường ống dẫn khí y tế CO2
	- Kiểm định theo QTKĐ: 05 – 2016/BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	01
	Hệ thống

	7
	Áp kế
	- Kiểm định theo ĐLVN 08:2011 của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	60
	Cái

	8
	Bồn chứa khí oxy hoá lỏng
	- Kiểm định theo QTKĐ: 07 – 2016/BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
	02
	Cái

	9
	Bình chứa khí nén
	- Kiểm định theo QTKĐ: 07-2016/BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	04
	Cái

	10
	Nồi hấp tiệt trùng
	- Kiểm định theo QTKĐ: 07-2016/BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh xã hội
	04
	Cái

	11
	Nồi hơi
	- Kiểm định theo QTKĐ: 01-2016/BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh xã hội
	02
	Cái

	12
	Van an toàn
	- Kiểm định/ kiểm tra theo QTKĐ: 08-2021/BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh xã hội
	45
	Cái

	13
	Cân sức khoẻ 
	- Kiểm định theo ĐLVN 30:2019 của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
	80
	Cái

	14
	Cân sơ sinh điện tử 
	- Kiểm định theo ĐLVN 30:2019 của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
	02
	Cái

	15
	Huyết áp kế cơ
	- Kiểm định theo ĐLVN 09:2011 của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
	100
	Cái

	16
	Huyết áp kế điện tử
	- Kiểm định theo ĐLVN 343:2020của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	05
	Cái

	17
	Nhiệt kế thuỷ ngân
	- Kiểm định theo ĐLVN 21:2017 của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
	100
	Cái

	18
	Nhiệt ẩm kế cơ
	- Hiệu chuẩn theo ĐLVN 87:2001 của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
	180
	Cái

	19
	Nhiệt kế theo dõi nhiệt độ tủ lạnh
	- Hiệu chuẩn theo ĐLVN 87:2001 của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	70
	Cái

	20
	Thiết bị theo dõi nhiệt độ tự ghi
	- Kiểm định theo ĐLVN 359:2022 của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
	35
	Cái

	21
	Máy điện tim
	- Kiểm định theo TT 07/2019/TT-BKHCN, phương tiện đo nhóm 2 (ĐLVN43:2017).
	30
	Cái

	22
	Cân điện tử
	- Hiệu chuẩn khối lượng.
- Hiệu chuẩn thiết bị theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022.
- Đơn vị thực hiện hiệu chuẩn phải đạt tiêu chuẩn ISO 17025:2017.
	02
	Cái

	23
	Nồi hấp
	- Thử nghiệm phân bố nhiệt độ.
- Thử nghiệm chỉ thị sinh học (BI) và chỉ thị hóa học (CI).
- Hiệu chuẩn thiết bị theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022
- Đơn vị thực hiện hiệu chuẩn phải đạt tiêu chuẩn ISO 17025:2017
	06
	Cái

	24
	Nhiệt kế 
	- Hiệu chuẩn nhiệt độ (°C).
- Hiệu chuẩn thiết bị theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022.
- Đơn vị thực hiện hiệu chuẩn phải đạt tiêu chuẩn ISO 17025:2017.
	72
	Cái

	25
	Nhiệt ẩm kế 
	- Hiệu chuẩn nhiệt độ (°C). 
- Hiệu chuẩn độ ẩm (%).
- Hiệu chuẩn thiết bị theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022.
- Đơn vị thực hiện hiệu chuẩn phải đạt tiêu chuẩn ISO 17025:2017.
	18
	Cái

	26
	Máy ly tâm
	- Hiệu chuẩn tốc độ vòng (rpm) ≥ 5 mức. 
- Hiệu chuẩn thiết bị theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022.
- Đơn vị thực hiện hiệu chuẩn phải đạt tiêu chuẩn ISO 17025:2017.
	16
	Cái

	27
	Micropipet
	- Hiệu chuẩn thể tích (µL).
- Hiệu chuẩn thiết bị theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022.
- Đơn vị thực hiện hiệu chuẩn phải đạt tiêu chuẩn ISO 17025:2017.
	18
	Cái

	28
	Pipet thuỷ tinh bầu loại A
	- Hiệu chuẩn thể tích.
- Hiệu chuẩn thiết bị theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022.
- Đơn vị thực hiện hiệu chuẩn phải đạt tiêu chuẩn ISO 17025:2017.
	12
	Cái

	29
	Tủ an toàn sinh học
	Thử nghiệm:
- Hiệu suất lọc HEPA cấp
- Hiệu suất lọc HEPA thải
- Hướng dòng khí
- Đo tốc độ gió hút vào tủ
- Đo tốc độ gió thổi xuống bề mặt
- Đo độ rọi
- Đo cường độ đèn tím
- Đo độ ồn
- Hiệu chuẩn thiết bị theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022
- Đơn vị thực hiện hiệu chuẩn phải đạt tiêu chuẩn ISO 17025:2017
	14
	Cái

	30
	Tủ sạch
	Thử nghiệm:
- Hiệu suất lọc HEPA cấp
- Hướng dòng khí
- Đo tốc độ gió thổi xuống bề mặt làm việc
- Đo đội rọi
- Đo cường độ đèn tím
- Đo độ ồn
- Hiệu chuẩn thiết bị theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022.
- Đơn vị thực hiện hiệu chuẩn phải đạt tiêu chuẩn ISO 17025:2017.
	04
	Cái

	31
	Tủ ấm
	- Hiệu chuẩn nhiệt độ (°C) (1-2 điểm nhiệt).
- Hiệu chuẩn thiết bị theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022.
- Đơn vị thực hiện hiệu chuẩn phải đạt tiêu chuẩn ISO 17025:2017.
	04
	Cái

	32
	Tủ lạnh âm sâu
	- Hiệu chuẩn nhiệt độ (°C) (1-2 điểm nhiệt).
- Hiệu chuẩn thiết bị theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022.
- Đơn vị thực hiện hiệu chuẩn phải đạt tiêu chuẩn ISO 17025:2017.
	06
	Cái

	33
	Tủ lạnh trữ máu
	- Hiệu chuẩn nhiệt độ (°C).
- Hiệu chuẩn thiết bị theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022.
- Đơn vị thực hiện hiệu chuẩn phải đạt tiêu chuẩn ISO 17025:2017.
	04
	Cái



Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

[bookmark: _Hlk180570931]Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 26/8/2026)
	CÔNG TY…………….
Địa chỉ:………………….
Email:…………………
Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường– Tỉnh Bắc Ninh        
Điện thoại: 0222 3 821 242 
Email: bvdkbacninh@gmail.com.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Kiểm định, hiệu chuẩn một số thiết bị tại Bệnh viện năm 2026-2028 như sau:
1. Danh mục hàng hóa/dịch vụ:
	[bookmark: _Hlk180570894]Stt
	Danh mục hàng hóa/dịch vụ
	Thông số
 kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (VNĐ)
	Thành tiền
( VND)

	1
	
	
	
	
	 
	 

	2
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
(Số tiền bằng chữ:...............)



2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.
3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 07/9/2026.
4. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

	
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2026
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ




